
DANH SÁCH TÀI SẢN CÔNG NĂM 2023
(Ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-SCT ngày      tháng 12 năm 2023 của Sở Công Thương)

Ghi tăng tài sản cố định Khấu hao (hao mòn) tài sản cố định
STT Chứng từ Khấu hao Hao mòn

Số
hiệu

Ngày,
tháng

Tên, đặc
điểm,ký hiệu

TSCĐ

Nước
sản
xuất

Thán
g,

năm
đưa
vào
sử

dụng
ở đơn

vị

Số hiệu
TSCĐ

Thẻ
TSCĐ

Nguyên
giá

TSCĐ

Tỷ
lệ
%

Số tiền Tỷ
lệ
%

Số tiền Tổng số khấu
hao (hao mòn)

phát sinh
trong năm

Số lũy kế khấu
hao/hao mòn
đã tính đến

khi chuyển số
hoặc ghi giảm

TSCĐ
A B C D E F G H 1 2 3 4 5 6 7

Đất

1 31/12/2
021

Đất trụ sở 2014 T550090
99-101-

317

40.208.000.000

Cộng nhóm 40.208.000.000
Nhà, công trình xây dựng

1 31/12/2
021

Nhà hội trường
(XD 1994) - số
2

2014 T550090
99-204-

318

6.427.596.202 4 235.678.528 235.678.528 5.249.203.566

2 31/12/2
021

Nhà làm việc số
1 Văn phòng Sở
(XD năm 2015)

2017 T550090
99-204-

319

54.157.583.055 4 2.163.830.863 2.163.830.863 15.208.627.532

3 31/12/2
021

Nhà làm việc số
3 (XD 2003)

2014 T550090
99-204-

320

4.707.553.945 4 185.252.808 185.252.808 3.225.531.489

4 31/12/2
021

Nhà làm việc số
4 (XD 2005)

2014 T550090
99-204-

321

2.126.249.652 4 83.455.299 83.455.299 1.375.151.962

Cộng nhóm 67.418.982.854 2.668.217.498 2.668.217.498 25.058.514.549
Vật kiến trúc
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1 31/12/2
021

Nhà để xe (lắp
đặt năm 2018)

2018 T550090
99-304-

323

238.800.000 10 23.880.000 23.880.000 143.280.000

2 31/12/2
021

Dàn năng lượng
mặt trời trên mái
nhà

2019 T550090
99-304-

322

794.176.000 10 79.417.600 79.417.600 397.088.000

Cộng nhóm 1.032.976.000 103.297.600 103.297.600 540.368.000
Ô tô

1 31/12/2
021

TOYOTA-20A-
00282

Nhật
Bản

2013 T550090
99-40102-

324

1.056.000.000 6,67 77.383.680 77.383.680 746.465.280

Cộng nhóm 1.056.000.000 77.383.680 77.383.680 746.465.280
Máy móc, thiết bị

1 31/12/2
021

Máy tính để bàn 2019 T550090
99-60101-

328

14.640.000 20 2.928.000 2.928.000 14.640.000

2 31/12/2
021

Máy vi tính để
bàn (Bộ Công
Thương cấp cho
Hội bảo vệ
quyền lợi người
tiêu dùng)

2020 T550090
99-60101-

325

20.586.500 20 4.117.300 4.117.300 16.469.200

3 31/12/2
021

Máy tính để bàn 2018 T550090
99-60101-

332

12.980.000 20 12.980.000

4 31/12/2
021

Máy vi tính để
bàn (Văn phòng
Sở)

2020 T550090
99-60101-

329

13.150.000 20 2.630.000 2.630.000 10.520.000

5 31/12/2
021

Máy vi tính để
bàn

2020 T550090
99-60101-

344

13.150.000 20 2.630.000 2.630.000 10.520.000
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6 31/12/2
021

Máy vi tính để
bàn FPT

2014 T550090
99-60101-

362

12.650.000 20 12.650.000

7 31/12/2
021

Máy vi tính để
bàn FPT

2014 T550090
99-60101-

357

12.650.000 20 12.650.000

8 31/12/2
021

Bộ máy tính để
bàn

2017 T550090
99-60101-

350

12.950.000 20 12.950.000

9 31/12/2
021

Máy vi tính để
bàn

2018 T550090
99-60101-

333

13.170.000 20 13.170.000

10 31/12/2
021

Bộ máy tính để
bàn

2019 T550090
99-60101-

347

14.640.000 20 2.928.000 2.928.000 14.640.000

11 31/12/2
021

Máy tính để bàn 2018 T550090
99-60101-

337

12.980.000 20 12.980.000

12 31/12/2
021

Bộ máy tính để
bàn

2018 T550090
99-60101-

352

12.980.000 20 12.980.000

13 31/12/2
021

Máy vi tính để
bàn FPT

2014 T550090
99-60101-

358

12.650.000 20 12.650.000

14 31/12/2
021

Máy vi tính để
bàn

2017 T550090
99-60101-

354

12.950.000 20 12.950.000
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15 31/12/2
021

Máy tính để bàn 2017 T550090
99-60101-

331

12.950.000 20 12.950.000

16 31/12/2
021

Bộ máy tính để
bàn

2019 T550090
99-60101-

348

13.170.000 20 2.634.000 2.634.000 13.170.000

17 31/12/2
021

Bộ Máy vi tính
để bàn Dell Ins
(Phòng QLTM)

2016 T550090
99-60101-

326

12.915.000 20 12.915.000

18 12/05/2
022

Máy vi tính để
bàn

2022 T550090
99-60101-

481

14.980.000 20 2.996.000 2.996.000 5.992.000

19 31/12/2
021

Máy vi tính để
bàn

2019 T550090
99-60101-

330

14.640.000 20 2.928.000 2.928.000 14.640.000

20 31/12/2
021

Bộ máy tính để
bàn

2020 T550090
99-60101-

346

13.150.000 20 2.630.000 2.630.000 10.520.000

21 31/12/2
021

Máy vi tính để
bàn

2017 T550090
99-60101-

334

12.950.000 20 12.950.000

22 31/12/2
021

Máy tính để bàn 2018 T550090
99-60101-

335

12.980.000 20 12.980.000

23 31/12/2
021

Máy vi tính để
bàn

2017 T550090
99-60101-

338

12.950.000 20 12.950.000
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24 31/12/2
021

Máy vi tính để
bàn

2020 T550090
99-60101-

343

13.150.000 20 2.630.000 2.630.000 10.520.000

25 31/12/2
021

Máy vi tính để
bàn

2017 T550090
99-60101-

336

12.950.000 20 12.950.000

26 31/12/2
021

Máy vi tính để
bàn

2019 T550090
99-60101-

353

14.640.000 20 2.928.000 2.928.000 14.640.000

27 31/12/2
021

Máy vi tính để
bàn

2020 T550090
99-60101-

345

13.150.000 20 2.630.000 2.630.000 10.520.000

28 31/12/2
021

Máy vi tính để
bàn

2019 T550090
99-60101-

341

14.950.000 20 2.990.000 2.990.000 14.950.000

29 31/12/2
021

Máy vi tính để
bàn FPT

2014 T550090
99-60101-

356

12.650.000 20 12.650.000

30 26/04/2
023

Bộ máy tính để
bàn Dell

Trung
Quốc

2023 Dell Vostro
3888

T550090
99-60101-

493

14.600.000 20 2.920.000 2.920.000 2.920.000

31 31/12/2
021

Máy vi tính để
bàn FPT

2014 T550090
99-60101-

359

12.650.000 20 12.650.000

32 12/05/2
022

Máy vi tính để
bàn

2022 T550090
99-60101-

480

14.980.000 20 2.996.000 2.996.000 5.992.000
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33 31/12/2
021

Máy vi tính để
bàn Dell (nhận
điều chuyển từ
TT Phát triển
quỹ Nhà - Đất)

2018 T550090
99-60101-

355

10.050.000 20 10.050.000

34 31/12/2
021

Bộ máy tính để
bàn

2018 T550090
99-60101-

351

12.980.000 20 12.980.000

35 31/12/2
021

Máy tính để bàn 2020 T550090
99-60101-

349

13.150.000 20 2.630.000 2.630.000 10.520.000

36 31/12/2
021

Máy vi tính để
bàn

2020 T550090
99-60101-

342

13.150.000 20 2.630.000 2.630.000 10.520.000

37 12/05/2
022

Máy vi tính để
bàn

2022 T550090
99-60101-

482

14.980.000 20 2.996.000 2.996.000 5.992.000

38 31/12/2
021

Máy vi tính để
bàn

2017 T550090
99-60101-

339

12.950.000 20 12.950.000

39 31/12/2
021

Máy vi tính để
bàn FPT

2014 T550090
99-60101-

360

12.650.000 20 12.650.000

40 31/12/2
021

Máy vi tính để
bàn FPT

2014 T550090
99-60101-

361

12.650.000 20 12.650.000

41 31/12/2
021

Máy vi tính để
bàn

2020 T550090
99-60101-

340

13.150.000 20 2.630.000 2.630.000 10.520.000
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42 31/12/2
021

Máy tính xách
tay Dell Inspiron
N3442-559

2016 T550090
99-60102-

372

13.000.000 20 13.000.000

43 31/12/2
021

Máy vi tính
xách tay Asus

2013 T550090
99-60102-

364

10.400.000 20 10.400.000

44 31/12/2
021

Máy tính xách
tay

2018 T550090
99-60102-

366

14.950.000 20 14.950.000

45 31/12/2
021

Máy tính xách
tay HP Pavilion
14-DV0041TU

2021 T550090
99-60102-

373

14.200.000 20 2.840.000 2.840.000 8.520.000

46 31/12/2
021

Máy tính xách
tay Dell 3491 15-
1035G1

2021 T550090
99-60102-

370

14.750.000 20 2.950.000 2.950.000 8.850.000

47 31/12/2
021

Máy hủy tài liệu 2017 T550090
99-60105-

393

17.800.000 20 17.800.000

48 31/12/2
021

Máy Photocopy
Richoh

2010 T550090
99-60106-

394

61.504.000 20 61.504.000

49 31/12/2
021

Máy photocopy
Văn phòng Sở

2018 T550090
99-60106-

395

85.000.000 20 31.875.000 31.875.000 85.000.000

50 31/12/2
021

Máy điều hòa
FBA (48000)

2010 T550090
99-60107-

397

27.337.500 12,5 27.337.500
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51 31/12/2
021

Máy điều hòa
FBA (48000)

2010 T550090
99-60107-

396

27.337.500 12,5 27.337.500

52 31/12/2
021

Bộ bàn ghế tiếp
khách gỗ

2014 T550090
99-60109-

475

23.650.000 12,5 23.650.000

53 31/12/2
021

Bộ bàn ghế tiếp
khách

2010 T550090
99-60109-

472

16.335.000 12,5 16.335.000

54 31/12/2
021

Bộ bàn ghế tiếp
khách

2016 T550090
99-

6020109-
467

10.000.000 12,5 1.250.000 1.250.000 10.000.000

55 31/12/2
021

Bàn quầy giao
dịch văn thư

2016 T550090
99-

6020222-
462

20.000.000 12,5 20.000.000

56 31/12/2
021

Bộ bàn ghế tiếp
khách

2016 T550090
99-60109-

471

10.000.000 12,5 1.250.000 1.250.000 10.000.000

57 31/12/2
021

Bộ bàn ghế tiếp
khách, gỗ tự
nhiên

2016 T550090
99-60109-

477

10.000.000 12,5 1.250.000 1.250.000 10.000.000

58 31/12/2
021

Bộ bàn ghế tiếp
khách

2009 T550090
99-60109-

474

19.800.000 12,5 19.800.000

59 31/12/2
021

Bộ bàn ghế tiếp
khách

2015 T550090
99-60109-

476

18.920.000 12,5 18.920.000

Trang 8/13

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



60 31/12/2
021

Bộ bàn ghế tiếp
khách

2016 T550090
99-60109-

470

25.000.000 12,5 3.125.000 3.125.000 25.000.000

61 31/12/2
021

Bộ bàn ghế tiếp
khách

2016 T550090
99-60109-

469

10.000.000 12,5 1.250.000 1.250.000 10.000.000

62 31/12/2
021

Bộ bàn ghế tiếp
khách

2009 T550090
99-60109-

473

17.435.000 12,5 17.435.000

63 31/12/2
021

Bàn gỗ (Phòng
một cửa)

2017 T550090
99-60109-

466

24.970.000 12,5 3.121.250 3.121.250 21.848.750

64 31/12/2
021

Tủ tài liệu gỗ tự
nhiên

2016 T550090
99-60111-

424

15.000.000 20 15.000.000

65 31/12/2
021

Tủ tài liệu (gỗ tự
nhiên KT:
2.700mm x
400mm x
980mm)

2016 T550090
99-

6020111-
416

15.000.000 20 15.000.000

66 31/12/2
021

Tủ tài liệu gỗ tự
nhiên

2016 T550090
99-60111-

432

15.000.000 20 15.000.000

67 31/12/2
021

Tủ tài liệu gỗ tự
nhiên

2016 T550090
99-60111-

425

15.000.000 20 15.000.000

68 31/12/2
021

Tủ tài liệu gỗ tự
nhiên

2016 T550090
99-60111-

427

15.000.000 20 15.000.000
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69 31/12/2
021

Tủ tài liệu gỗ tự
nhiên

2016 T550090
99-60111-

422

15.000.000 20 15.000.000

70 31/12/2
021

Tủ tài liệu gỗ tự
nhiên

2016 T550090
99-60111-

420

15.000.000 20 15.000.000

71 31/12/2
021

Tủ tài liệu gỗ tự
nhiên

2016 T550090
99-60111-

429

15.000.000 20 15.000.000

72 31/12/2
021

Tủ tài liệu gỗ tự
nhiên

2016 T550090
99-60111-

419

15.000.000 20 15.000.000

73 31/12/2
021

Tủ tài liệu gỗ tự
nhiên

2016 T550090
99-60111-

431

10.000.000 20 10.000.000

74 31/12/2
021

Tủ tài liệu gỗ tự
nhiên

2016 T550090
99-60111-

421

10.000.000 20 10.000.000

75 31/12/2
021

Tủ tài liệu gỗ tự
nhiên

2016 T550090
99-60111-

423

15.000.000 20 15.000.000

76 31/12/2
021

Tủ tài liệu gỗ tự
nhiên

2016 T550090
99-60111-

430

15.000.000 20 15.000.000

77 31/12/2
021

Tủ tài liệu gỗ tự
nhiên

2016 T550090
99-60111-

417

15.000.000 20 15.000.000
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78 31/12/2
021

Tủ tài liệu gỗ tự
nhiên

2016 T550090
99-60111-

428

15.000.000 20 15.000.000

79 31/12/2
021

Tủ tài liệu gỗ tự
nhiên

2016 T550090
99-60111-

478

15.000.000 20 15.000.000

80 31/12/2
021

Tủ tài liệu gỗ tự
nhiên

2016 T550090
99-60111-

426

15.000.000 20 15.000.000

81 31/12/2
021

Máy Scan 2020 T550090
99-60112-

391

12.500.000 20 2.500.000 2.500.000 10.000.000

82 31/12/2
021

Bàn ghế đồng
kỵ ( Phòng
khách)

2006 T550090
99-

6020109-
464

46.970.000 12,5 46.970.000

83 31/12/2
021

Máy chiếu (Hội
trường)

2019 T550090
99-

6020201-
399

25.000.000 20 5.000.000 5.000.000 25.000.000

84 31/12/2
021

Bộ Âm ly (Hội
trường T4)

2019 T550090
99-

6020207-
401

10.000.000 20 2.000.000 2.000.000 10.000.000

85 31/12/2
021

Bộ loa míc hội
trường

2005 T550090
99-

6020207-
402

14.265.000 20 14.265.000

86 31/12/2
021

Thiết bị âm
thanh phòng họp

2017 T550090
99-

6020207-
403

92.190.000 20 92.190.000
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87 31/12/2
021

Âm ly 2014 T550090
99-

6020207-
400

15.500.000 20 15.500.000

88 31/12/2
021

Camera an ninh 2016 T550090
99-

6020216-
404

43.350.000 20 43.350.000

89 31/12/2
021

Kệ Bác Hồ 2016 T550090
99-60115-

463

20.000.000 12,5 20.000.000

90 31/12/2
021

Máy phát điện
(Văn phòng)

2019 T550090
99-604-

405

47.532.000 12,5 5.941.500 5.941.500 29.707.500

91 31/12/2
021

Kệ sân khấu hội
trường T4

2016 T550090
99-

6020222-
461

34.048.000 12,5 34.048.000

92 31/12/2
021

Máy định vị
Garmin GPS
Montana 680

2017 T550090
99-60303-

407

13.400.000 12,5 2.680.000 2.680.000 10.720.000

93 31/12/2
021

Thiết bị đo
khoảng cách

2019 T550090
99-60303-

411

15.350.000 12,5 2.302.500 2.302.500 8.442.500

94 31/12/2
021

Ống nhòm đo
khoảng cách,
chiều cao cầm
tay (phục vụ
thẩm định công
trình điện)

2017 T550090
99-60303-

410

18.480.000 12,5 3.696.000 3.696.000 14.784.000
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95 31/12/2
021

Thước đo
khoảng cách
bằng laser
2LSVeGa (phục
vụ thẩm định
công trình điện)

2017 T550090
99-60303-

412

18.150.000 12,5 3.630.000 3.630.000 14.520.000

Cộng nhóm 1.716.365.500 131.062.550 131.062.550 1.600.624.950
Tài sản cố định vô hình

1 31/12/2
021

Phần mềm
QLTS.VN dành
cho đơn vị chủ
quản

2019 T550090
99-1204-

414

20.000.000 20 4.000.000 4.000.000 20.000.000

2 31/12/2
021

Phần mềm kế
toán HCSN
MISA
Mimosa.NET
2019

2019 T550090
99-1204-

413

10.000.000 20 2.000.000 2.000.000 10.000.000

3 31/12/2
021

Phần mềm tổng
hợp BCTC
MISA
Mimosa.NET XI
2019

2019 T550090
99-1204-

415

20.000.000 20 4.000.000 4.000.000 20.000.000

Cộng nhóm 50.000.000 10.000.000 10.000.000 50.000.000
TỔNG CỘNG 111.482.324.354 2.989.961.328 2.989.961.328 27.995.972.779
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